
Thông tin về trợ cấp nuôi con Jidou Fuyou Teate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ: 

Kodomo-Ka/Tòa thị chính Ota (tầng 3/quầy 31) 

〒373-8718 Ota-Shi Hama-Cho 2-35 

☎0276-47-1942 (trực tiếp) 

Số tiền trợ cấp Giới hạn thu nhập 

Người nhận lương hưu 

Về giới hạn thu nhập 

Những người đủ điều kiện nhận trợ cấp 

Cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc (ông bà, v.v.) chịu trách nhiệm nuôi dưỡng những 
đứa trẻ sau đây: 

1. Trẻ có cha mẹ ly hôn  
(bao gồm cả trường hợp hôn nhân theo luật chung (**) bị giải thể) 

2. Trẻ được sinh ra mà mẹ không kết hôn. 
3. Trẻ có cha hoặc mẹ đã mất. 
4. Trẻ có cha hoặc mẹ bị khuyết tật nhất định (theo tiêu chuẩn quy định). 
5. Trẻ có cha hoặc mẹ không rõ còn sống hoặc đã mất (do mất tích trên biển, v.v.). 
6. Trẻ bị cha hoặc mẹ bỏ rơi từ một năm trở lên. 
7. Trẻ có cha hoặc mẹ đã nhận được lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình từ tòa án. 
8. Trẻ có cha hoặc mẹ bị giam giữ liên tục từ một năm trở lên. 

(*)Có thể có những câu hỏi riêng tư để xác nhận khả năng đủ điều kiện nhận trợ cấp của bạn. 

太田市役所 こども課・「児童扶養手当のご案内」・ベトナム語版 

Những người không thể nhận được trợ cấp 

1. Khi người nộp đơn hoặc trẻ không có địa chỉ tại Nhật Bản. 

2. Khi trẻ được giao cho cha mẹ nuôi. 

3. Khi trẻ được đưa vào cơ sở phúc lợi trẻ em, v.v. 
 
Độ tuổi của trẻ được nhận trợ cấp này? 

✓ Cho đến cuối năm học (học sinh trung học phổ thông) đủ 18 tuổi. 

✓ Đến 20 tuổi đối với trẻ bị khuyết tật nhất định. 
 
**Hôn nhân theo luật chung là gì?  

Nếu bạn sống chung với một người khác giới, thường xuyên thăm hỏi và 

hỗ trợ chi phí sinh hoạt, bạn sẽ được coi là chung sống như vợ chồng. 

Nếu người nộp đơn hoặc trẻ đủ điều kiện hưởng lương hưu công (lương hưu tử tuất, 
lương hưu tàn tật, hoặc lương hưu tuổi già), số tiền lương hưu công nhận được sẽ 
được khấu trừ khỏi số tiền trợ cấp. 

Nếu thu nhập của người nộp đơn Shotoku dưới mức giới hạn, bạn sẽ nhận được khoản 
thanh toán toàn bộ hoặc một phần. Thu nhập được đề cập ở đây là thu nhập Shotoku 

khác với thu nhập Shunyu. 
Ngoài mức khấu trừ cố định (80.000 yên), có thể có nhiều mức khấu trừ khác nhau. 
80% tiền trợ cấp nuôi con Youikuhi được tính vào thu nhập Shotoku. 

◎ Trợ cấp từ tháng 11/2024 ~ tháng 10/2025: thu nhập Shotoku từ tháng 1~ tháng 12/2023 

Trợ cấp từ tháng 11/2025 ~ tháng 10/2026: thu nhập Shotoku từ tháng 1~ tháng 12/2024 

(Đơn vị: yên) 

Số người  
phụ thuộc 

Người nộp đơn Thành viên gia đình, v.v 
Giới hạn thanh toán toàn bộ Giới hạn thanh toán một phần Giới hạn thu nhập 

0 690.000 2.080.000 2.360.000 
1 1.070.000 2.460.000 2.740.000 
2 1.450.000 2.840.000 3.120.000 

*Nếu bạn có 3 người phụ thuộc trở lên, giới hạn sẽ là 380.000 yên cho mỗi người 
cộng vào số tiền thu nhập nêu trên. 

Có những hạn chế về việc thanh toán trợ cấp tùy thuộc vào thu nhập của người nộp 
đơn và các thành viên gia đình sống chung (vợ/chồng, cha mẹ, anh chị em ruột, v.v. 
của người nộp đơn). 

Điều kiện nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ 

【Ngày 01 tháng 4 năm 2025 (đơn vị: yên)】 

Số trẻ em 
Mục trợ cấp 

Thanh toán toàn bộ Thanh toán một phần 

1 trẻ 46.690 46.680 ~ 11.010 
Số tiền bổ sung cho trẻ thứ 2 trở đi 11.030 11.020 ~ 5.520 

 
Tháng cơ sở để được trợ cấp sẽ là tháng sau ngày nộp đơn. Việc thanh toán được 
thực hiện 6 lần/năm, vào ngày 11 của mỗi tháng lẻ, trong đó số tiền thanh toán của 
2 tháng trước đó sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn. 
Tháng thanh toán: tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11, tháng 1 và tháng 3. 
Ví dụ: thanh toán tháng 5: số tiền của tháng 3 và tháng 4 sẽ được thanh toán. 
 

Thông tin trên trang web 

thành phố- tiếng Nhật 

https://www.city.ota.gunma.jp/site/kosodate/1015.html

